
Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Diện ưu tiên

01 VT002 Nguyễn Thị Ánh 14/07/1995 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 18 5 23

02 VT032 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/04/2002 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn 73 73 Trúng tuyển

03 VT046 Đinh Thị Ngọc Lễ 18/10/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 15 5 20

04 VT065 Phan Thị Giang Minh 29/12/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn

Dân tộc thiểu số, 

con thương binh
70 5 75 Trúng tuyển

05 VT092 Đinh Thị Hồng Quyên 24/05/2002 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 50 5 55 Trúng tuyển

06 VT071 Trần Thị Thanh Ngân 06/09/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn 67 67 Trúng tuyển

07 VT101 Đinh Thị Thái 19/01/2002 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 33 5 38

08 VT105 Ngô Thị Thảo 05/05/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn 51 51 Trúng tuyển

09 VT141 Đinh Thị Xoănh 22/12/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 52 5 57 Trúng tuyển

10 VT142 Nguyễn Thị Xuân 23/10/1996 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn 50 50 Trúng tuyển

11 VT119 Hồ Thị Thu Thủy 12/02/1993 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Sơn 50 50

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-HĐTD ngày      /       /2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Vĩnh Thạnh)
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12 VT106 Đinh Thị Thảo 28/09/1995 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim Dân tộc thiểu số 12 5 17

13 VT093 Phan Thị Phương Quyên 17/02/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 70 70 Trúng tuyển

14 VT024 Đinh Thị Bé Em 18/02/1997 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim Dân tộc thiểu số 50 5 55

15 VT043 Huỳnh Thị Kiều 28/12/1986 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên

 mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 56 56 Trúng tuyển

16 VT052 Nguyễn Hoàn Trúc Linh 02/08/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 25 25

17 VT053 Nguyễn Thị Ngọc Linh 26/10/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 50 50

18 VT054 Nguyễn Lê Thảo Linh 03/11/2000
Thành phố Quy Nhơn, 

Bình Định

Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 56 56 Trúng tuyển

19 VT116 Nguyễn Hoài Thương 10/10/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim 66 66 Trúng tuyển

20 VT137 Đinh Thị Uyết 02/06/1995 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim Dân tộc thiểu số 55 5 60 Trúng tuyển

21 VT055 Trần Thị Mỹ Linh 27/02/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mầm non Vĩnh Hảo 63 63

22 VT040 Lê Thị Kim Huế 18/07/1998 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mầm non Vĩnh Hảo 70 70 Trúng tuyển

23 VT111 Nguyễn Thị Hoài Thi 25/11/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mầm non Vĩnh Hảo 07 07

24 VT118 Tô Thị Thanh Thùy 10/03/1992 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên mầm non - Giáo viên 

mầm non hạng III
Trường Mầm non Vĩnh Hảo 53 53

Vị trí giáo viên mầm non - Trường Mẫu giáo Vĩnh Kim

Vị trí giáo viên mầm non - Trường Mầm non Vĩnh Hảo
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25 VT009 Đinh Văn Cảnh 24/11/1992 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 35 5 40

26 VT010 Đinh Thị Chí 27/06/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 93 5 98 Trúng tuyển

27 VT012 Võ Thị Bích Cơ 13/12/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 28 28

28 VT020 Nguyễn Phương Diệu 13/10/2000 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 57 57 Trúng tuyển

29 VT035 Đinh Na Thị Hlam 07/07/1996 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 64 5 69 Trúng tuyển

30 VT038 Trương Hồ Kim Hồng 20/08/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 56 56 Trúng tuyển

31 VT050 Đinh Thị Liễu 05/10/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 50 5 55 Trúng tuyển

32 VT062 Châu Thị Thanh Lý 20/04/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 71 71 Trúng tuyển

33 VT068 Nguyễn Thị Nên 01/01/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 68 5 73 Trúng tuyển

34 VT083 Nguyễn Thị Như 10/04/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 52 52 Trúng tuyển

35 VT075 Nguyễn Bích Ngọc 20/11/2000 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 52 52 Trúng tuyển

Trường PTDT

 Bán trú TH và 

THCS Vĩnh Kim

36 VT089 Đinh Thị Phương 16/09/1997 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn Dân tộc thiểu số 50 5 55 Trúng tuyển

37 VT108 Đào Thị Thanh Thảo 01/02/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 39 39

38 VT123 Đinh Văn Toàng 31/05/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 53 53 Trúng tuyển

39 VT129 Đinh Thị Trúc 13/12/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 73 73 Trúng tuyển

40 VT134 Nguyễn Thị Minh Tuyền 10/11/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 53 53 Trúng tuyển

Vị trí giáo viên Tiểu học - Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
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41 VT008 Đinh Văn Cẩm 17/12/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

Dân tộc thiểu số 50 5 55 Trúng tuyển

42 VT023 Đinh Thị Duyên 16/04/2000 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

Dân tộc thiểu số 32 5 37

43 VT036 Đinh Thị Lan Hòa 08/11/1996 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

Dân tộc thiểu số 50 5 55 Trúng tuyển

44 VT143 Trần Thị Kim Yến 03/01/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

56 56 Trúng tuyển

45 VT085 Trần Thị Thu Nhung 25/11/2000 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

50 50 Trúng tuyển

46 VT056 Võ Thị Mỹ Linh 12/12/1997 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiểu học-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

55 55 Trúng tuyển

47 VT014 Phan Thành Đạt 30/06/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 56 56

48 VT018 Trần Huỳnh Diệp 18/06/1997 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 53 53

49 VT060 Nguyễn Thị Thanh Lưu 10/07/1993 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 78 78 Trúng tuyển

50 VT072 Nguyễn Thị Kim Ngân 29/05/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 51 51

51 VT131 Nguyễn Thị Bích Tùng 06/02/1999
Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định

Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III
Trường Tiểu học Vĩnh Sơn 58 58

Vị trí giáo viên Tiểu học Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Kim

Vị trí giáo viên Tiếng anh (bậc Tiểu học)- Trường Tiểu học Vĩnh Sơn
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52 VT003 Lê Thị Ngọc Ánh 22/07/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
50 50

53 VT019 Lê Thị Thanh Diệu 17/08/2000 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
50 50

54 VT025 Đỗ Thị Giang 20/10/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
51 51

55 VT029 Lê Thị Mỹ Hằng 01/03/1992 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
83 83 Trúng tuyển

56 VT049 Đặng Thị Mỹ Lệ 17/10/1989 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
73 73

57 VT059 Nguyễn Thị Thanh Lộc 10/02/1994 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
53 53

58 VT094 Dương Thị Thu Quyên 03/12/2001 Thị xã An Khê, Gia Lai
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
50 50

59 VT102 Phan Thị Hồng Thắm 26/10/1993 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
50 50

60 VT136 Nguyễn Thị Hoàng Uyên 02/11/1993 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Tiểu học và Trung học 

cơ sở Vĩnh Hòa
60 60

61 VT095 Nguyễn Phạm Lệ Quyên 23/04/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

85 85 Trúng tuyển

62 VT015 Nguyễn Thúy Diễm 12/09/1995 Tây Sơn, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

59 59

63 VT027 Phạm Thị Nhật Hà 01/11/1993 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

85 85 Trúng tuyển

64 VT030 Hà Thị Thanh Hằng 09/12/1997 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

68 68

Vị trí giáo viên Tiếng anh (bậc Tiểu học) - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Hòa

Vị trí giáo viên Tiếng anh (bậc Tiểu học) - Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Kim
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65 VT031 Nguyễn Thị Thúy Hằng 03/06/1998 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

54 54

66 VT087 Nguyễn Thị Hồng Phú 24/02/1993 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

23 23

67 VT107 Đỗ Thị Thanh Thảo 21/03/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

50 50

68 VT133 Trần Thị Thu Tuyền 23/10/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Tiếng Anh-Giáo viên 

Tiểu học hạng III

Trường Phổ thông dân tộc Bán 

trú Tiểu học và Trung học cơ sở 

Vĩnh Kim

51 51

69 VT005 Võ Thị Duy Ánh 20/05/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Giáo viên Giáo dục công dân-

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III

Trường Trung học cơ sở 

xã Vĩnh Hiệp
82 82 Trúng tuyển

70 VT013 Lê Thị Bích Dân 10/11/1992 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Giáo viên Giáo dục công dân-

Giáo viên Trung học cơ sở 

hạng III

Trường Trung học cơ sở 

thị trấn Vĩnh Thạnh
57 57 Trúng tuyển

71 VT006 Đinh Thị BLăk 20/08/1995 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Giáo viên Lịch sử-Địa lý-Giáo 

viên Trung học cơ sở hạng III

Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn
Dân tộc thiểu số 56 5 61 Trúng tuyển

72 VT058 Nguyễn Thị Trúc Loan 12/02/1995 Tuy Phước, Bình Định
Giáo viên Lịch sử-Địa lý-Giáo 

viên Trung học cơ sở hạng III

Trường Phổ thông Dân tộc Bán 

trú Trung học cơ sở Vĩnh Sơn
50 50

73 VT016 Trần Thị Bích Diễm 19/04/1997 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
75 75

Vị trí giáo viên Giáo dục công dân (bậc THCS) - Trường Trung học cơ sở xã Vĩnh Hiệp

Vị trí giáo viên Giáo dục công dân (bậc THCS) - Trường Trung học cơ sở thị trấn Vĩnh Thạnh

Vị trí giáo viên Lịch sử-Địa lý (bậc THCS)

Vị trí Kế toán viên-Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
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74 VT017 Nguyễn Thị Kiều Diễn 23/05/1988 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
82 82

75 VT028 Huỳnh Ngọc Hân 20/07/1993 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
80 80

76 VT064 Nguyễn Thị Fa Mi 20/12/1990 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
79 79

77 VT099 Đỗ Thị Tám 02/07/1980 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
Con thương binh 79 5 84 Trúng tuyển

78 VT126 Nguyễn Thị Huyền Trang 22/10/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
79 79

79 VT109 Trương Đoàn Phương Thảo 08/02/1998 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Khuyến nông ngành nghề nông 

thôn-Khuyến nông viên hạng 

III

Trung tâm Dịch vụ Nông 

nghiệp huyện Vĩnh Thạnh
50 50 Trúng tuyển

80 VT033 Đào Thị Hiền 01/06/1986 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ-

Văn thư viên 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Thạnh

86 86 Trúng tuyển

81 VT066 Phan Nguyễn Minh Minh 25/02/2000 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ-

Văn thư viên 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Thạnh

74 74

82 VT069 Đinh Thị Thanh Nga 27/07/1996 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ-

Văn thư viên 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Thạnh

Dân tộc thiểu số 75 5 80

83 VT076 Nguyễn Thị Bích Nguyên 06/07/1990 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ-

Văn thư viên 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Thạnh

73 73

84 VT135 Nguyễn Thị Bích Tuyền 20/08/1984 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ-

Văn thư viên 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Vĩnh Thạnh

78 78

Vị trí khuyến nông ngành nghề nông thôn

Vị trí Văn thư Lưu trữ kiêm thủ quỹ
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85 VT022 Nguyễn Quốc Định 23/02/1996 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Kỹ thuật lâm sinh-Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
69 69

86 VT074 Nguyễn Quốc Nghiệp 25/09/1995 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Kỹ thuật lâm sinh-Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
83 83

87 VT117 Nguyễn Mạnh Thương 06/02/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Kỹ thuật lâm sinh-Quản lý 

bảo vệ rừng viên hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
85 85 Trúng tuyển

88 VT130 Phạm Ngọc Tú 02/01/1982 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Kỹ thuật lâm sinh-Quản lý bảo 

vệ rừng viên hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
65 65

89 VT026 Nguyễn Thị Giàu 10/06/1989 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
77 77 Trúng tuyển

90 VT047 Huỳnh Lý Lệ 30/04/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
75 75

91 VT080 Lê Thị Yến Nhi 18/06/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
40 40

92 VT127 Huỳnh Thị Trang 20/01/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định Kế toán-Kế toán viên
Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
73 73

93 VT044 Nguyễn Thế Lạc 09/05/1985 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Quản lý bảo vệ rừng chuyên 

trách-Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
81 81 Trúng tuyển

94 VT113 Nguyễn Văn Thọ 12/02/1986 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Quản lý bảo vệ rừng chuyên 

trách-Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
83 83 Trúng tuyển

95 VT128 Từ Công Trí 24/04/1994 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Quản lý bảo vệ rừng chuyên 

trách-Quản lý bảo vệ rừng viên 

hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
79 79

Vị trí Kế toán viên-Ban Quản lý rừng  phòng hộ

Vị trí Quản lý bảo vệ rừng chuyên trách

Vị trí Kỹ thuật lâm sinh



Vị trí dự tuyển Đơn vị dự tuyển Diện ưu tiên

Ghi chú

Điểm thi 

môn 

Nghiệp 

vụ 

chuyên 

ngành

Điểm 

ưu 

tiên

Điểm 

tổng 

cộng

Stt

Xác định 

người 

trúng tuyển

Ngày tháng

 năm sinh
Nơi ở hiện nayHọ và tênSBD

Thông tin dự tuyển

96 VT090 Đặng Thị Quí 02/12/1989 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Kế hoạch tổng hợp-Quản lý 

bảo vệ rừng viên hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
65 65

97 VT132 Huỳnh Thiên Tường 01/09/1978 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Kế hoạch tổng hợp-Quản lý 

bảo vệ rừng viên hạng III

Ban Quản lý rừng phòng hộ 

Vĩnh Thạnh
73 73 Trúng tuyển

98 VT057 Hoàng Thị Trúc Linh 14/10/2000 Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Phát thanh viên - Phát thanh 

viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
72 72

99 VT078 Hồ Thị Minh Nhật 21/05/2000 Tây Sơn, Bình Định
Phát thanh viên - Phát thanh 

viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
79 79 Trúng tuyển

100 VT067 Huỳnh Thị Nam Mỹ 23/10/1999 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Hướng dẫn viên văn hóa, văn 

nghệ và thông tin tuyên truyền-

Hướng dẫn viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
50 50

101 VT088 Lê Thị Kim Phú 16/01/1990 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Hướng dẫn viên văn hóa, văn 

nghệ và thông tin tuyên truyền-

Hướng dẫn viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
70 70 Trúng tuyển

102 VT096 Đinh Văn Quyênh 10/05/1991 Vĩnh Thạnh, Bình Định

Hướng dẫn viên văn hóa, văn 

nghệ và thông tin tuyên truyền-

Hướng dẫn viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
Dân tộc thiểu số 60 5 65

103 VT079 Nguyễn Thị Yến Nhi 06/04/2001 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Huấn luyện viên Thể dục - Thể 

thao - Huấn luyện viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
82 82 Trúng tuyển

104 VT100 Huỳnh Ngọc Tân 01/08/1995 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Huấn luyện viên Thể dục - Thể 

thao - Huấn luyện viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao huyện Vĩnh Thạnh
76 76

105 VT122 Trương Minh Toàn 05/04/1993 Vĩnh Thạnh, Bình Định
Huấn luyện viên Thể dục - Thể 

thao - Huấn luyện viên hạng III

Trung tâm Văn hóa-Thông tin- 

Thể thao  huyện Vĩnh Thạnh
75 75

Vị trí Huấn luyện viên Thể dục-Thể thao

Vị trí Kế hoạch tổng hợp

Vị trí Phát thanh viên

Vị trí Hướng dẫn viên văn hóa, văn nghệ và thông tin tuyên truyền
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